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Ca thi : 14h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 16

16 17

17 18

18 20

19 21

20 22

21 23

22 24

23 25

24 26

25 27

26 28

27 29

28 30

29 31

30 32

31 33

32 34

33 35

34 36

35 37

36 38

37 39

38 40

39 41

40 42

41 43

42 44

ATDVDV2

Không được thi

Nhân

Cường

DT2A

Khoa

AT150522

DT020124

Nguyễn Tấn

AT150434

Duy

Hoàng Phương

Không được thi

Nghĩa

Long

Phạm Thị Thanh

AT13KU

Chẩu Đình

AT150419

DT2A

CT3BD

Phạm Duy

Nguyễn Hải

Lại Quang

Hoa

CT030339

T.Nghiệm

Hoàng Quang

CT030209

Họ đệm 

Mã Văn

Nhất

CT3BN

AT140732

Phạm Tiến

Hưng

Tào Minh

Cao Văn

DT2B

Khải

AT15D

Huy

CT3CD

AT15B

DT1A

Không được thi

Hiệp

Nguyễn Hoàng

Đặng Văn

Lớp

AT15C

Trần Quang

AT150208

Không được thi

Trịnh Xuân

Không được thi

AT15A

DT020122

SBD

AT150406

Ngô Quang

AT150629

Phong Ngọc

Ghi chú

Bùi Thành

DANH SÁCH THI LẠI

Lâm

Không được thi

Mạnh
Long

19/12/2021

Nam

Vũ DuyCT020223

Nguyễn Duy

AT150409

AT15G

Nhật
Nguyễn Văn

Trần Đại AT15G

Mã SV

DT2A

AT150227

AT130321

AT130913

CT2CD

Đức

DT2B

Hoàng Nhật

AT15D

Nguyễn Văn

AT150639

Kiều Việt

AT15E

AT15G

CT3DD

Lộc

Phí Việt

AT150511

AT150323

Duy

CT2BD

Số TC :

CT030408

Hoàng Duy

Hiếu

Nguyễn Mạnh

DT2A

AT15G

AT15C

Không được thi

Không được thi

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Năm học 2020-2021 học kỳ 2    -    Đợt thi : Thi lần 2 (AT15)

Huy

Đỗ Thị

AT14HU

AT150612

Doanh

AT150427

Đức

CT030338

Khánh

AT150632

CT3CN

Trần Hữu

Nguyễn Thành

Hoàng

Đức

Vũ Văn

Nguyễn Xuân

AT15E

DT020231

Trần Mạnh

Ninh

AT150128

Phạm Đức

Phùng Đức

AT15D

CT3CD

Cường

AT150624

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hồng

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT15A

CT010323

AT150122

CT1CD

CT030128

STT

Nguyễn Hữu

Ngày thi :

DT020213

Đề số

Dũng

CT030216

Huy

DT020123

Lê Kim Bá

CT030321

Khánh

Không được thi

CT020333

DT2A

Mã học phần :

AT15D

CT030140

Công

DT020112

DT2A

Đức

AT15G

CT3AD

AT13CU

DT020126

Huy

DT2B

DT020131

DT010126

Tên học phần :

AT150315

Dũng

CT3AN

Không được thi

Dương Quang

Khánh

Mơ

Hải

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

AT15B

DT020211

Hùng

Đào Huy

Hoàng

Hình thức thi :

AT15D

Ký nộp

Kỹ thuật truyền số liệu

Không được thi

Số tờ

Nam

Tên



Họ đệm LớpSBD Ghi chúMã SVSTT Đề số Ký nộpSố tờTên

43 45

44 46

45 47

46 48

47 49

48 50

49 53

50 54

51 55

52 56

53 57

54 58

55 59

56 60

57 61

58 62

59 63

60 64

61 65

62 66

63 67

64 68

65 70

66 71

67 72

68 73

69 74

70 75

71 76

72 77

73 78

74 79

75 80

76 81

77 82

78 83

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Tuân

DT2A

AT150650

Thịnh

Vũ Ngọc

Oanh

AT150557

Lê Văn

Thắng

AT150452

Thạch

Thành

CT030148

Thái

AT150260

AT15B

CT3CD

Nguyễn Hồng

CT3DD

AT150249

Trinh

CT030452

AT15D

CT030449

AT140537 Sơn

CT3CN

Lê VănAT150351

Phạm Văn

Không được thi

Lê Đắc

AT130345

AT150555

Lê Văn
CT020336

DT020233

Tuyên

Nguyễn Thị

AT15A

AT15E

Thịnh

DT020239

Ngô Khắc

Trung AT15B

AT150450

AT130245

Mạc Nhật

Sơn

Quang

CT030249

Nguyễn Đình

CT2CD

Trang

CT030351

AT150162 Trường

AT15E

AT13CT

Tùng

Trần Thị

AT15B

AT150561

AT15B

Không được thi

CT3DD

Quân

Nguyễn Lâm

Mai Duy

AT150463 AT15D

Tùng

Bùi Ngọc

Nguyễn Thanh

CT030159

Trượng

Sỹ

AT150256

CT1AD

Phong

AT130541

DT2B

AT15B

Ngọc Văn

AT15C

Phước

AT15D

Hoàng Minh

Quang

TuấnAT150262

CT3AD

CT3AD

AT150362

AT150444

Tiến

AT150353

Thắng

CT030340

CT3BD

Nguyễn Đăng

Đoàn Anh

Phạm Tấn

Tân

CT010147

Linh Ngọc

AT15C

Thuần

Thái

Vũ Hưng

DT020148

Ninh Thị Thu
Trang

AT15CTùng

Hoàng Hữu

Thắng

Lê Phi

Lê Thanh

Trần Mạnh

Không được thi

AT14ET

Nguyễn Đăng

AT13ET

AT15E

Nguyễn Văn

AT15G

Nguyễn Đức

Thành

AT15C

Nguyễn Quang

AT13BT

DT2B

AT15D

Trần Quang

AT150248 Phạm Cơ

Đức AT14GT

AT150340

AT150618 Lưu Hiệu AT15G

AT140607 Trần Quang



3

Ca thi : 14h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

CT020234

Quang

CT2AD

Tú

CT020137

Vũ Duy

SBD

CT020343

Thưởng
Nguyễn Công Tuấn

Trịnh Xuân
CT2BD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Anh

CT2AD

Cao Đức

CT2AD

Mã học phần : CTCTKM10

CT020102

CT2DD

Nam

Đinh Thế

CT2CD Không được thi

Hưng

Tùng

CT020337

CT2CD

Lê Viết

Phúc

CT2DD

Không được thi

Ghi chú

Không được thi

CT020440

Số TC :

CT020223

Lớp

CT2CD

CT2AD

CT2AD

Tuấn

CT2BD

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

CT2AD

Đồng Khắc

CT020330

Phạm Xuân

Trần Trung

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - CT2

Không được thi

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Vũ Hoàng

Không được thi
Nhật

Tên học phần :
19/12/2021

Lập trình Android cơ bản (có thể thay thế)

CT020401

Trần Văn

Hoàng Minh

Tên

Hình thức thi :

CT020132

Duy

CT020139

Hải
CT020113

Ngày thi :

Anh

Không được thi

CT020315

Báo cáo

Số tờ

HiệpCT020118

Ký nộp

CT2CD

Trần Song

Vương Văn

Họ đệm 

Nguyễn Ngọc

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Mã SV

CT2AD

CT020439

Thành

DANH SÁCH THI LẠI

Đề số



4

Ca thi : 14h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

CT020110

Trần Minh

CTCTHT18

Ghi chú

Mã học phần :

PhongLê Trọng

SBD Lớp

19/12/2021 Báo cáo

Nguyễn Viết
Không được thi

Họ đệm 

CT1CN

Ngày thi :

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

CT010333

STT

CT2DD

Tên học phần :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đề số

CT2AD

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - CT2

Không được thi
CT020408

Mã SV

Dũng

CT020122

DANH SÁCH THI LẠI

Tên

Hoàng

Số tờ

Dũng

Ký nộp

Số TC :
Hình thức thi :

Thái Đức

Lập trình driver

CT2AD



3

Ca thi : 14h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

CT020128

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Giang

Trần Đình

Ghi chú

Số TC :
Báo cáo

Mã học phần :Lập trình hệ thống nhúng Linux (có thể thay thế)

Nguyễn Văn

CT2ANLộc

LớpTên

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - CT2

Ngày thi :

CT2AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI

Mã SV

Dũng

SBD

CT2AN

CT020111

19/12/2021

Ký nộp

CT020114

Đề số

Tên học phần : CTCTHT22

Số tờSTT

Hình thức thi :

Vương Huy

Họ đệm 



4

Ca thi : 14h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Đạt

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - CT2

CT1BD

CT020218

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT010115

CTCTHT17

Đào Đoàn Thành

Lương Nhất

Công

CT020307

CT2BD

CT2BD Không được thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Quang

LớpSTT Đề số

Mã học phần :

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Hưng
CT1AN

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Trung

SBD

Lập trình nhân Linux

Nguyễn Công

Vũ Quốc

19/12/2021

Minh

Ghi chú

Hòa

CT2CN

DANH SÁCH THI LẠI

CT020244

Mã SV

Hình thức thi :

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Quốc

CT2BD

CT020222

CT020231

Tên học phần : Số TC :

CT010205

Hoàng

Tên Ký nộp

Ngày thi :

Số tờHọ đệm 

Báo cáo

CT2BN



3

Ca thi : 14h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Lê Viết

Phạm Xuân

Ghi chú

CT2DD

Thương
Tùng

CT2AD

CT020407

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đồng Khắc

CT2DD

CT020125

CT020435

Hưng
Tạ Văn

Nhật

Trịnh Huy
Thành CT2CD

Lớp

CT2AD

CT020404

CT020315

Nguyễn Ngọc

Đề số

CT2BD

Mã SV

Không được thiCT020113

Hình thức thi :

Duy

Không được thi

CT020337

CT020440

CT2AD

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Cương

CT020420

Trần Song

CT2DD

CT020202

SBD

Tên học phần : Số TC :

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Anh

Phát triển phần mềm trong thẻ thông minh CTCTKM14

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - CT2

Tên

CT2CDHải

CT020408

Anh

Dũng

Vương Văn

19/12/2021

CT2DD

Lê Hoàng

Nguyễn Tuấn

Trần Minh CT2DD

Ngày thi :

STT

DANH SÁCH THI LẠI

CT020401

Ký nộp

CT2AD

Dũng

Số tờ

Mã học phần :

CT2DD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Không được thi

CT020132

Huy

Báo cáo

Không được thi

Nguyễn Duy

Đàm Trí

Họ đệm 


